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TÓM TẮT NHẬN ĐỊNH CỐT LÕI

Ngô phun râu, Đậu nành ra
hoa và Bông tạo nụ đều nhỉnh
hơn trung bình 5 năm; Lúa mì
vụ đông thu hoạch nhanh hơn
rõ rệt.

1. TIẾN ĐỘ

Key Takeaways

Ngô và Đậu nành giữ chất
lượng ổn định nhưng không
bứt phá; Bông suy giảm,
trong khi Lúa mì vụ đông vẫn
là điểm yếu lớn.

2. CHẤT LƯỢNG 3. CHIẾN LƯỢC

Thị trường bước vào giai đoạn
theo dõi thời tiết tháng 7: thụ
phấn của Ngô, nở ra của Đậu
nành và tốc độ thu hoạch lúa
mì.

Trang 2



BẢNG TIẾN ĐỘ CÂY TRỒNG

Trang 3Tiến độ mùa vụ — Thực tế so với 5 năm trước

Ngô phun râu 5YA 6% | Tuần trước 5% | Năm ngoái 7%

Đậu tương mọc mầm 5YA 15% | Tuần trước 9% | Năm ngoái 16%

Bông đã gieo trồng 5YA 97% | Tuần trước 92% | Năm ngoái 95%

Lúa mì vụ xuân mọc mầm 5YA 34% | Tuần trước 16% | Năm ngoái 35%

Lúa mù vụ đông đã thu hoạch 5YA 39% | Tuần trước 40% | Năm ngoái 34%

Tuần này 9%

Tuần này 19%

Tuần này 97%

Tuần này 32%

Tuần này 27%

Số liệu tính theo tỷ lệ % diện tích gieo trồng hoặc phát triển đạt chuẩn đến 28/06/2026.



BẢNG ĐIỀU KIỆN CÂY TRỒNG

Trang 4Tình trạng mùa vụ - Tốt/Xuất sắc

Tỷ lệ Tốt/Xuất sắc so với dự báo thương mại, tuần trước và cùng kỳ năm ngoái.

Sản phẩm Trade avg
(range)

Tuần này Tuần trước Năm ngoái Đánh giá

Ngô 67% 67% 68% 73% Trung lập

Đậu tương 65% 65% 66% 66% Hỗ trợ giá nhẹ

Lúa mì vụ xuân 58% 59% 54% 53% Tích cực

Lúa mù vụ đông 26% 26% 26% 48% Tiêu cực



CHI TIẾT SẢN PHẨM NGÔ

Tiến độ phun râu & chất lượng Ngô

Mọc phun râu - Tuần này 9%

Tuần trước 5%

Trang 5

ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ

Mức 9% caohơn trung bình 5 năm 6% và caohơn cùng kỳ
năm ngoái 7%, cho thấy cây trồng bước vào giai đoạn sinh

trưởng nhạy cảm sớm hơn đôi chút.

CHẤT LƯỢNG

G/E đạt 67%, giảm 1 điểm % so với tuần trước và thấp hơn
mức 73% của cùng kỳ năm ngoái; rủi ro thời tiết trong giai

đoạn thụ phấn bắt đầu quan trọng hơn tiến độ.



CHI TIẾT SẢN PHẨM: ĐẬU TƯƠNG

Tiến độ nở hoa & chất lượng Đậu tương Trang 6

Tiến độ thực tế 19%

Tuần trước 9%19%
TỶ LỆ NỞ HOA

Nở hoa đạt 19%, cao hơn 4 điểm % so với
trung bình 5 năm 15% và cao hơn tuần

trước 10 điểm %.

Chất lượng G/E: 65% — giảm nhẹ 1 điểm % so với tuần trước và
gần tương đương cùng kỳ năm ngoái 66%.



Tiến độ gieo trồng Bông Trang 7

CHI TIẾT SẢN PHẨM: BÔNG

Gieo trồng - Tuần này 97%

Tuần trước 92%

TRẠNG THÁI

Tiến độ gieo trồng đạt 97%, bằng trung bình 5 năm; bông tạo nụ
đạt 37%, nhỉnh hơn 5YA 36%. Tuy nhiên chất lượng G/E giảm

xuống 48%.

HÀM Ý

Tín hiệu đáng chú ý nằm ở chất lượng suy yếu: G/E
giảm từ 53% xuống 48%, khiến giá nhạy hơn với thời

tiết Texas và triển vọng nhu cầu dệt may.



CHI TIẾT SẢN PHẨM: LÚA MÌ XUÂN

Tiến độ trổ bông & chất lượng Lúa mì vụ xuân Trang 8

ĐIỂM SÁNG CHẤT LƯỢNG

G/E đạt 59%, tăng 5 điểm % so với tuần trước và vượt cùng kỳ năm ngoái 53%.

TÁC ĐỘNG THỊ TRƯỜNG

Chất lượng lúa mì vụ xuân cải thiện tạo áp lực giảm tương đối lên nhóm lúa
mì vụ xuân, nhưng tiến độ trổ bông chưa vượt 5YA.

32%
TỶ LỆ TRỔ BÔNG

Tỷ lệ trổ bông đạt 32%, thấp hơn nhẹ so
với trung bình 5 năm 34% và cùng kỳ

năm ngoái 35%.



CHI TIẾT SẢN PHẨM: LÚA MÌ ĐÔNG

Tiến độ thu hoạch & chất lượng Lúa mì vụ đông Trang 9

THU HOẠCH SỚM

Tiến độ thu hoạch đạt 48%, nhanh hơn trung bình 5 năm 39% và
cao hơn cùng kỳ năm ngoái 34%.

ĐÁNH GIÁ TRẠNG THÁI

Chất lượng gần như không cải thiện trong khi thu hoạch tăng
nhanh, củng cố nhận định năng suất tại vùng Plains chịu áp lực lớn.

26%
CHẤT LƯỢNG: TỐT/XUẤT SẮC

Vẫn rất thấp so với 48% cùng kỳ năm
ngoái; tỷ lệ Poor/Very Poor chiếm tới

47%.



CROP HIGHLIGHTS: ĐIỂM TIN CHÍNH

Tóm tắt điểm tin chính Trang 10

Ngô phun râu 9% và Đậu tương nở hoa 19% đều nhanh hơn 5YA; chất lượng G/E lần
lượt 67% và 65%, giảm nhẹ so với tuần trước.→ rủi ro năng suất còn tồn tại.

NGÔ &
ĐẬU TƯƠNG

Là điểm sáng chất lượng: G/E tăng lên 59%, cao hơn tuần trước 5 điểm % và cao hơn
cùng kỳ năm ngoái.

LÚA MÌ XUÂN

G/E chỉ đạt 26%, thấp xa mức 48% năm ngoái; thu hoạch đạt 48%, nhanh hơn 5YA
39%.

LÚA MÌ ĐÔNG



TÁC ĐỘNG THỊ TRƯỜNG: PHÂN HÓA THEO NHÓM HÀNG

Tác động thị trường theo nhóm cây trồng Trang 11

NGÔ

Tiến độ sinh trưởng nhỉnh hơn 5YA,
nhưng G/E giảm nhẹ. Giá nhạy với thời

tiết thụ phấn tháng 7.

ĐẬU TƯƠNG

Nở hoa nhanh hơn 5YA, nhưng G/E
giảm nhẹ. Biến động sẽ phụ thuộc
mưa và nhiệt trong vùng Midwest.

LÚA MÌ

Phân kỳ rõ: vụ xuân cải thiện chất
lượng, vụ đông tiếp tục yếu và thu

hoạch nhanh. Biến động tập trung ở
lúa mì lan rộng.

Ưu tiên theo dõi G/E và bản đồ thời tiết 7–14 ngày, đặc biệt với Ngô
và Đậu tương.

Kết luận giao dịch



KỊCH BẢN THỊ TRƯỜNG 1: XU HƯỚNG TĂNG GIÁ (BULLISH)

Kịch bản 1:Chất lượng cây trồng suy giảm Trang 12

XÁC SUẤT XẢY RA

35%
ĐIỀU KIỆN KÍCH HOẠT

Nắng nóng/khô hạn lan rộngtrong Midwest.
G/E Ngô và Đậu nành giảm tiếp trong tuần kế tiếp.

TÁC ĐỘNG GIÁ
Ngô: +2% đến +5%
Đậu nành: +2% đến +4%
Lúa mì vụ đông: giữ hỗ trợ nếu harvest yield yếu hơn kỳ
vọng.



Kịch bản 2: Cân bằng giữa tiến độ và chất lượng Trang 13

KỊCH BẢN THỊ TRƯỜNG 2: TRUNG LẬP (NEUTRAL)

35%
XÁC SUẤT CAO NHẤT

45%
ĐIỀU KIỆN KÍCH HOẠT

Mưa phân bổ đều.
G/E Ngô/Đậu tương ổn định quanh vùng hiện tại và
vụ thu hoạch lúa mì không gây bất ngờ lớn.

TÁC ĐỘNG GIÁ
Ngô/Đậu tương: giằng co trong biên ±2%
Lúa mì: phân hóa giữa chất lượng vụ xuân và thu
hoạch vụ đông.



Kịch bản 3: Chất lượng cây trồng phục hồi Trang 14

KỊCH BẢN THỊ TRƯỜNG 2: XU HƯỚNG GIẢM GIÁ (BEARISH)

XÁC SUẤT XẢY RA

20%
ĐIỀU KIỆN KÍCH HOẠT

G/E Ngô/Đậu tương phục hồi, lúa mì vụ xuân duy trì cải thiện và
áp lực thu hoạch làm tăng nguồn cung ngắn hạn.

TÁC ĐỘNG GIÁ
Ngô: -2% đến -4%
Đậu nành: -2% đến -4%
Lúa mì: chịu áp lực nếu vụ xuân tiếp tục cải thiện và thu hoạch
vụ đông thuận lợi.



TỔNG KẾT & CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

Kết luận & Định hướng hành động chiến lược Trang 15

1. KHÔNG BÁN ĐUỔI

Tránh bán đuổi khi G/E Ngô/Đậu tương
đang giảm nhẹ và thời tiết tháng 7 còn

nhiều rủi ro.

2. THEO DÕI G/E

Ưu tiên cập nhật G/E tuần kế tiếp và bản
đồ mưa/nhiệt độ vùng Midwest, Plains và

Texas.

3. QUẢN TRỊ VỊ THẾ

Giảm đòn bẩy trước giai đoạn thụ phấn củ
a Ngô và các báo cáo cung cầu/thời tiết q

uan trọngđầu tháng 7.

Báo cáo mới nhất cho thấy tiến độ sinh trưởng nhìn chung không chậm, nhưng thị trường đã chuyển
trọng tâm sang chất lượng G/E và thời tiết tháng 7. Ngô/Đậu tương giảm nhẹ chất lượng, Bông suy

yếu, Lúa mì vụ đông vẫn là điểm nghẽn nguồn cung.



GIAO DỊCH THỰC CHIẾN
Quét mã QR để tham gia cộng đồng tín hiệu chuyên sâu hàng ngày.

Báo cáo này chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
Giao dịch hàng hóa phái sinh có rủi ro cao.

Mở tài khoản miễn phí — nhận tín hiệu ngay hôm nay!
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